
Stt Lớp Đơn vị công tác Chức vụ Số điện thoại Email GVLH Loại
Ghi 

Chú

1 Lê Thanh Sang Du lịch K17 KS Hải Âu Phó Giám đốc 0914139588 C. Mỹ CQ

2 Lê Hồng Luật K18 Vp ĐU, ĐH QN 0935352277 lehongdhqn@gmail.com C. Trang CQ

3 Bùi Thị Long Luật K19 Khoa GDCT, ĐH QN GV 0965598468 buithilong@qnu.edu.vn C. Trang CQ

4 Lê Cát Hanh
QTKD XDCB 

K19
0908120771 cathung2010@gmail.com C. Trang CQ

5 Nguyễn Tôn Văn KT K20
0982323039

 0914979988
tonvan119@gmail.com C. Trang CQ

6 Đỗ Huyền Trang KT K20
Khoa Kinh tế và Kế toán, 

ĐH Qui Nhơn
Trưởng bộ môn

0941231579

0914123913
dohuyentrang@qnu.edu.vn C. Trang CQ

7 Võ Hoài Minh QTDN K20 0905531539 vohoaiminh@gmail.com C. Trang CQ

8 Anh An KTĐT K21
Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện Vân Canh
Nhân viên 0916467335 T.Tân CQ

9 Bùi Quang Nam QTDN K21 Cty CP XNK Tiên Phước GĐ 0935170380 C. Trang CQ

10 Huỳnh Kim Phê Kte BH K22 Cty Sổ xố kiến thiết BĐ 0905677866 huynhphe81@gmail.com C. Trang CQ

11 Nguyễn Hà Thanh Thảo QTDN K22
ĐH Qui Nhơn, Khoa TCNH 

& QTKD
GV 0914321888 nguyenthanhthao@fbm.edu.vn C. Trang CQ

12 Anh Nam Kte KH K23 0914139656 C. Trang CQ

13 Anh Tuấn QTKD K23
Công ty TNHH Ford Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Định
Trưởng phòng KD 0905693429 T.Tân CQ

14 Lê Thị Mỹ Kim QTDN K23 ĐH Qui Nhơn GV 0905790408 kimdhqn@gmail.com C. Mỹ CQ

15 Phan Viết Khánh QTKD K24 Ngân hàng VIB GĐ chi nhánh 0905934168 khanh.phanviet@vib.com.vn C. Trang CQ

16 Nguyễn Gia Khánh QTDN K24
Công ty phân phối vòng bi 

Khang Linh
Nhân viên 0988309055 T.Tân CQ

Khoa Kinh tế và Kế toán (Khoa Kinh tế & QTKD)

Họ và tên

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN

Trường Đại học Quy Nhơn

Trưởng ban: Đỗ Huyền Trang - Tel: 0941231579 - 0914123913 - Email: dohuyentrang@qnu.edu.vn
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17 Phan Thanh Thủy KT K24
Phòng tài vụ, Trường Đại 

học Quy Nhơn
Nhân viên 0903012379 T.Tân CQ

18 Lê Tiến Việt KT K25 Vietcombank
Trưởng phòng tín 

dụng
0931933799 vietlt.pta@vietcombank.com.vn C. Mỹ CQ

19 Nguyễn Thị Lệ Hằng KT K25 Đại học Quang Trung Giảng viên 0935366899 lehang.dhqt@yahoo.com.vn C. Mỹ CQ

20 Chị Trang QTDN K25 Đại học Quang Trung Giảng viên 0901915777 T.Tân CQ

21
Tke Tin học 

K25
T.Tân CQ

22 QTKD K25 T.Tân CQ

23 Sử Thị Thu Hằng TMQT K26
Khoa kinh tế trường ĐH Quy 

Nhơn
0978996033 thuhang71183@gmail.com C.Hằng CQ

24 Bùi Ninh Thảo QTKD K26 BIDV Bình Định 0905249330 thaobn@bidv.com.vn C.Hằng CQ

25 Lê Nhật Vinh KT K26 BIDV Bình Định 0908391978 vinhln@bidv.com.vn C.Hằng CQ

26 Cái Văn Thủy KT K26 Bưu điện tỉnh Quảng Bình Kế toán trưởng 0915178488 C. Trang CQ

27 Ngô Thị Ngát QTDN K26 0972023238 ngothingat2808@gmail.com C.Hằng CQ

28 Hà Trí Thức QTKD K27 0916833941 thucnhoquan@gmail.com C. Trang CQ

29 Hồ Phương NH K27 NH Á Châu 0935294304 hophuongqn@gmail.com C. Trang CQ

30 Huỳnh Ngọc Anh Thư TCDN K27 ĐHQT, Khoa TCNH Phó khoa 0935623459 huynhngocanhthu@gmail.com C. Trang CQ

31 Hoàng Kỳ Minh QTDN K27 ĐHQT, Khoa QTKD Trưởng bộ môn
0905665988

0914312579
minhhkm@gmail.com C. Trang CQ

32 Vũ Đình Thiềm QTDN K27 0983074639 dinhthiem@gmail.com C. Trang CQ

33 Nguyễn Duy Nam KT K27 CĐ nghề GV 0905219119 duynamns@gmail.com C. Trang CQ

34 Nguyễn Ngọc Nhung QTDN K28 Chubb life 0934831579 ngocnhungn3@gmail.com C. Trang CQ

35 Lê Trọng Bá QTKD K28A 0914408997 letrongba1984@gmail.com C. Trang CQ

36 Chị Phú QTKD K28B 01268704441 C. Trang CQ

37 Trần Kỳ Hân KT K28A ĐH QT, Khoa KT 0916346499 trankyhan@quangtrung.edu.vn C. Trang CQ

38 Lê Hồng Điệp KT K28B Dai-ichi-life GĐ chi nhánh 0966034679 lh.diep@dai-ichi-life.com.vn C. Trang CQ

39 Nguyễn Đăng Sỹ KT K28B Công ty dệt may Hòa Thọ
0977412129

0915712959
synd@hoatho.com.vn C. Trang CQ

40 Trần Thị Thùy Trang KT K28C
0905988948

0905588068
trangtrandg@gmail.com C. Trang CQ

41 Lê Đình Dần KT K28C 0909720286 C. Trang CQ

42 Nguyễn Tùng Quyên Kte PT K28 ĐH QT, Khoa QTKD 0905664455 C. Trang CQ

43 Đỗ Hoàng Nhật Yên KT K29A Trường CĐSP Bình Định 01217776809 nhatyen.cdbd@gmail.com C. Trâm CQ

44 Nguyễn Đức Huy KT K29B Ngân hàng SHB GĐ chi nhánh 0935990018 nhatthien6969@gmail.com C. Trâm CQ
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45 Phạm Đình Đức KT K29C 0935933188 duc.phamdinh@vib.com.vn T.Minh CQ

46 Phạm Văn Hải KTĐT K29A BQL KKT 0935298579 C. Hương CQ

47 Tô Thị Thiên Ngân KTĐT K29B
Bộ Thông tin và Truyền 

thông
098 898 1688 ngantt266@gmail.com T.Thắng CQ

48 Trần Minh Nhật KT K30A Sở Công Thương Bình Định

Chuyên viên Phòng 

Kế hoạch - Tài chính 

TH

0908165800 nhattm.bd@gmail.com C. Yến CQ

49 Nguyễn Thị Ngọc Ánh KT K30B
Bệnh viện TW Da liễu Quy 

Hòa
Kế toán 01686.682.770 nguyenanhqh2014@gmail.com C. Yến CQ

50 Nguyễn Đình Long KT K30C Công ty gia đình Gíam đốc 0935.991.159 dinhlong.4003@gmail.com C. Yến CQ

51 Trần Đức Ngọc KTĐT K31 Cty luật TNHH ANT 0974270567 ngoctranvn68@gmail.com T.Thắng CQ

52 Mai Thị Lệ Huyền KT K31A Trường Đại học Quy Nhơn GV
0974617283

0905971234
huyenmtldhqn@gmail.com T.Minh CQ

53 Trần Thu Vân KT K31B Trường Đại học Quy Nhơn GV 0903518865 thuvan0074@gmail.com T.Minh CQ

54 Bùi Thị Xuân Hà KT K32A Trường Đại học Quy Nhơn
Nhân viên Phòng 

Hành chính
0976213338 buithixuanha@qnu.edu.vn C.Tuyền CQ

55 Nguyễn Thị Tâm Nguyện KT K32B Công ty TNHH Vạn Đại
NV Phòng Quản lý 

dự án
0938686482 tamnguyen2707@gmail.com C.Tuyền CQ

56 Nguyễn Trần Định KT K32B
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Sông Cầu
Chuyên viên 01674606398 trandinh112@gmail.com C.Tuyền CQ

57 Lê Văn Kỳ KT K32C
Công ty cổ phần kho vận 

ngoại thương
Kế toán trưởng 01675148066 vietrans4375@gmail.com C.Tuyền CQ

58 Phan Thị Thúy KTĐT K32A
Công ty TNHH Dược phẩm 

Quốc tế USS

NV Phòng Kinh 

doanh
01692788914 phanthithanhthuybd@gmail.com C.Tuyền CQ

59 Dương Thành Nam KTĐT K32B
Công ty Euro Window - Chi 

nhánh Quy Nhơn
Trưởng Showroom 01684388085 namdt@eurowindow.biz C.Tuyền CQ

60 Võ Thị Kim Thoa KTĐT K32C 0935601216 vokimthoa13@gmail.com C.Tuyền CQ

61 Từ Ánh Nhàn KT K33A Công ty Cổ phần Vân Phát Kế toán 0974.331.468 anhnhanjumi@gmail.com C. Yến CQ

62 Hoàng Đình Tuấn KT K33B
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tuyên Hóa
Kế toán 0916.29.16.66 dinhtuandhqb@gmail.com C. Yến CQ

63 Lê Tiến Sĩ KT K33C Công ty Cổ phần Hồng Hà Kế toán 01225.424.585
letiensi92.dhqt@gmail.com

letiensi@honghafeed.com.vn
C. Yến CQ

64 Lê Quận Anh Dinh KT K33D
Công ty TNHH Vận tải Quốc 

tế Tuấn Phong
Kế toán 01682.936.680 anhdinh1992@gmail.com C. Yến CQ

65 Hoàng Uyên KT K33E Kế toán 01666.782.382 hoanguyen2108@gmail.com C. Yến CQ

66 Lê Chiêu Lộc KT K33G 01667.839.678 lechieuloc@thaco.com.vn C. Yến CQ
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67 Hoàng Trung  Thành KTĐT K33A
Phòng An ninh kinh tế - 

Công an tỉnh Bình Phước.
0978.78.3033 Hoangtrungthanh1991@gmail.com T.Thắng CQ

68 Ngô Kim Phương KTĐT K33B 0919040014 Ngophuong.qna0803@gmail.com T.Thắng CQ

69 Phương  Nhân KT K34A 0935967641 phuongnhanle1993@gmail.com T.Minh CQ

70 Huỳnh Văn Dũng KT K34B T.Minh CQ

71 Hoàng Đại Thạch KT K34C 0974642123 kehoach@eco-tech.vn T.Minh CQ

72 Chị Oanh KT K34D 01684786781 oanhphamkt1993@gmail.com T.Minh CQ

73 Anh Sơn KT K34E Tập đoàn Hoa Sen 01699817189 phan.son@hoasengroup.vn T.Minh CQ

74 Anh Tài KT K34F 0914362927 taipt67@gmail.com T.Minh CQ

75 Nguyễn Tuấn  Anh KTĐT K34A Tỉnh đoàn BĐ 01202744447 tuananhgsx@gmail.com C. Hương CQ

76 Trần Lộc Nghị KTĐT K34B Bảo Việt 01636234482 tranloc199@gmail.com C. Hương CQ

77 Trần Thị Tố Duyên KTĐT K34C 0904274499 C. Hương CQ

78 Nguyễn Ngọc Bảo KT K35A
Quỹ đầu tư phát triển Bình 

Định
Kế toán 01659.303.801 nnbao1206@gmail.com C. Yến CQ

79 Nguyễn Hoàng Oanh KT K35A Công ty Kế toán 0165.542.5689 hoangoanh1107qnu@gmail.com C. Yến CQ

80 Huỳnh Ngô Tịnh Quyên KT K35B 01662652788 quyenhuynh261194@gmail.com C. Yến CQ

81 Nguyễn Thị Thúy Sang KT K35C 01694935596 nguyenthuysang94@gmail.com C. Yến CQ

82 Nguyễn Thị Minh Nguyệt KT K35D Công ty Thanh Yến Kế toán 0164.648.9543 minhnguyet150194@gmail.com C. Yến CQ

83 Dương Thị Kim Vân KT K35E 0978.058.677 duongvan571994@gmail.com C. Yến CQ

84 Huỳnh Hữu Tín KTĐT K35A Sở TN &MT Bình Định 0977541727 huutinqn94@gmail.com C. Hương CQ

85 Nguyễn Đức Hoàng KTĐT K35B Kinh doanh 0901966909 duchoang2a4@gmail.com C. Hương CQ

86 Nguyễn Lê Anh KT K36A Trường Đại học Quy Nhơn 01689928345 leeanhnguyen10293@gmail.com C. Trâm CQ

87 Bùi Thị Hiền My KT K36B Techcombank 01677317563 hienmykim@gmail.com C.Mỹ CQ

88 Hà Hải Hà KTĐT K36 01282534777 Abhaiha@gmail.com C. Hương CQ

89 Anh Thanh VB2 K1 Đtư 0975029358 Tiến C. Trang VB

90 Châu Văn Chiến VB2 K1 QT ĐH QN 0938146677 chiendhqn@yahoo.com.vn C. Trang VB

91 Anh Hảo VB2 K2 QT Bảo Việt GĐ C. Trang VB

92 Anh Vĩnh VB2 K3 QT Hàng không 0903505046 C. Trang VB

93 Anh Trí VB2 K5A KT NH Nam Á C. Trang VB

94 Chị Uyên VB2 K6A KT 0905479257 thanhuyen8x@gmail.com C. Trang VB

95 Khúc Thừa Phụng VB2 K6B KT KBNN TP 0989602161 khucthuaphung@gmail.com C. Trang VB

96 Anh Sơn VB2 K6B KT Điện cao thế 0963515979 minhsoncpc@gmail.com C. Trang VB

97 Chị Hiền VB2 K6C KT 0914908734 C. Trang VB

98 Lê Thị Kim Oanh VB2 K7 KT Trường CĐ nghề Trưởng phòng 0982050556 ltkoanh03@yahoo.com C. Trang VB

99 Anh Kiên VB2 K7 QT 0983167877 C. Trang VB
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100 Anh Thanh VB2 K8 QT 0979725762 C. Trang VB

101 Anh Hùng VB2 K8 KT
Kho bạc nhà nước Tỉnh Bình 

Định
Trưởng phòng 0905288331 T.Tân VB

102 Phan Văn Việt VB2 K9 KT
Ngân hàng Vietcombank chi 

nhánh Bình Định
Nhân viên 0906473577 vphannam@yahoo.com T.Tân VB

103 Trần Thái Dũng VB2 K10 KT Sở tài chính Bình Định 0905883479 dungstcbd@gmail.com C.Hằng VB

104 Nguyễn Đình Thông VB2 K11 KT
Sở giao thông vận tải Bình 

Định
0976640093 nguyenthonggtvt@gmail.com C.Hằng VB

105 Hà Ngọc Sơn VB2 V24 KT Công ty Hoa tiêu Quy Nhơn 0935352775 hangocson.qn@gmail.com C. Yến VB

106 Phạm Phương Đông QT 13A Hải quan BĐ 0914011994 phuongdonghqbd@gmail.com C. Trang TC QN

107 Lê Thị Lan Anh KT 13A 0903550110 lethianhktdt@gmail.com C. Trang TC QN

108 Nguyễn Thị Bích Hằng KT 13B HD bank 0917332679 hangntb1@hdbank.com.vn C. Trang TC QN

109 Chị Tuyết KT 13I 0905734084 tuyetvlap@gmail.com C. Trang TC QN

110 Trần Thị Như Hằng KT 14A 0905199861 nhuhangqn86@gmail.com C. Trang TC QN

111 Chị Gái KT 14B 0905567004 huynhlechi75@gmail.com C. Trang TC QN

112 Chị Hằng KT 14C P. Ngô Mây KT trưởng 0964012021 C. Trang TC QN

113 Lê Văn Hải KT 14D 0905182314 hailevan77@yahoo.com.vn C. Trang TC QN

114 Trần Văn Dân KT 14H 0906541589 dandinhphat@gmail.com C. Trang TC QN

115 Chị Nga KT 14G 01255005005 C. Trang TC QN

116 Bùi Sỹ Trùng KT 15A VP bank
GĐ P. giao dịch Mai 

Xuân Thưởng
0935963599 trung85qn@gmail.com C. Trang TC QN

117 Anh Phụng KT 15K Quản lý đất đai 0914115324 C. Mỹ TC QN

118 Nguyễn Thị Hường KT 16A Binh Đoàn 15 Phó Giám đốc 0968081919 C. Mỹ TC QN

119 Nguyễn Ngọc Nhung KT 16F Chubb life 0934831579 ngocnhungn3@gmail.com C. Trang TC QN

120 Chị Sáu KT 16H P. Ghềnh Ráng CT Hội PN C. Trang TC QN

121 Dương Đình Cường KT 17A Vietcombank Bình Định 0914761475 duongdinhcuong9999@gmail.com C.Hằng TC QN

122 Huỳnh Thị Hiếu KT 17B Kế toán tự do 0916008266 huynhhieu186@gmail.com C.Hằng TC QN

123 Nguyễn Thị Thúy Hồng KT 17C
Sở giao thông vận tải Bình 

Định
0983744809 thuyhong6738@yahoo.com C.Hằng TC QN

124 Nguyễn Quốc Tuấn KT 18A Công ty Long Kim Trúc 0914517546 C.Hằng TC QN

125 Hồ Ngọc Tân KT 18D
Công ty CP chăn nuôi CP 

Việt Nam
01669744162 C.Hằng TC QN

126 Nguyễn Văn Chín KT 19B Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 0988855072 vanchin1006@gmail.com C. Trâm TC QN

127 Thái Thị Thạnh KT L20B 0905.910.429 thaithanhbetong@gmail.com C. Yến TC QN
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128 Trần Thị Liễu KT L20A 0982.962.457 lieuktha@gmail.com C. Yến TC QN

129 Nguyễn Thị Ngọc Thọ KT L21 01684.710.265 ngoctho1387@gmail.com C. Yến TC QN

130 Võ Thanh Danh KT L22 01682.246.458 thanhdanhshipqn@gmail.com C. Yến TC QN

131 Lê Ngọc Hoa K1 PY Phó phòng 0905670380 lengochoapy@gmail.com C.  Trang TC PY

132 Hồ Văn Phi K2 PY VNPT Phó phòng 0914451268 phiho.bdpy@vnpost.vn C.  Trang TC PY

133 Chị Hương K3 PY 01688929268 C.Mỹ TC PY

134 Anh Tiếp K4 PY 0905422275 C.Mỹ TC PY

135 Ngô Minh Mẫn K5 PY 0912719793 C.Mỹ TC PY

136 Hoàng Văn Lợi K6 PY 0982805679 hoangloia1@gmail.com C.Mỹ TC PY

137 Nguyễn Văn Giang K7 PY 0983858363 nvgiang.phy@gdt.gov.vn C.Mỹ TC PY

138 Nguyễn Văn Đoàn K8 PY 0989496808 doannguyen071984 C.Mỹ TC PY

139 Anh Nhuận T21A PY 01686147264 C.Mỹ TC PY

140 Nguyễn Ngọc Gia T21B PY 0917001377 ngocgia72@gmail.com C.  Trang TC PY

141 Võ Hồng Đính T22 PY 0919633002 dinhvh77@gmail.com C.Mỹ TC PY

142 Lê Gia Huy T23 PY 0989163152 huy_legia@yahoo.com.vn C.  Trang TC PY

143 Lương Kim Hồng T24 PY 01287698909 honggianhi123@gmail.com C.Mỹ TC PY

144 Anh Tuấn T25 PY 0914072169 C.Mỹ TC PY

145 Huỳnh Lê Nga Hoằng L20 PY
0968740326

0918116244
vklamvy@gmail.com C.  Trang TC PY

146 Võ Viết Luân H23 PY 0935559090 vovietluan@tic.edu.vn C.Mỹ TC PY

147 Anh Tiệp T21 ĐăkLăk
Công ty xây dựng 470 trực 

thuộc Bộ Quốc phòng
Nhân viên 0973850850 T.Tân TC Đaklak

148 Châu Duy Thọ T21 ĐăkLăk
Công ty TNHH bảo hiểm 

AIA - Chi nhánh ĐăkLăk
Nhân viên 0935467666 chauduytho@gmail.com T.Tân TC Đaklak

149 Anh Nam T22 ĐăkLăk
Phòng Giáo dục Tp. Buôn 

Ma Thuột
Nhân viên 0917872368 namktk1@gmail.com T.Tân TC Đaklak

150 Nguyễn Công Chỉnh T23 ĐăkLăk
Bộ chỉ huy quân sự huyện 

Buôn Hồ, ĐăkLăk
Nhân viên 0917642979 congchinhnguyen32@gmail.com T.Tân TC Đaklak

151 Võ Thành Tám K18 ĐăkLăk
Trung tâm bảo vệ Gỗ Thủy 

Tùng huyện Eahleo, ĐăkLăk
Nhân viên 0978338136 anhtam8136@gmail.com T.Tân TC Đaklak

152 Anh Hưng T22 Bảo Lộc
Công ty TNHH MTV Cấp 

thoát nước Lâm Đồng
Trưởng phòng 0933289070 T.Tân

TC Lâm 

Đồng

153 Diệp Quang Huy CH K15A KBNN BĐ P.Trưởng phòng 0989296925 quanghuydiep@gmail.com C. Trang CH

154 Anh Trung CH K15B Ngân hàng phát triển 0949244779 trung124bd@yahoo.com.vn C. Trang CH
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155 Phan Văn Tin CH K16 Ocean bank Phó GĐ 0914055492 tinpv2015@gmail.com C. Trang CH

156 Anh Hà CH K17 KT trưởng 0935572117 vietha310808@gmail.com C. Trang CH

157 Trình Trung Dũng CH K18A BIDV Bình Định 0906572199 dungtt9@bidv.com.vn C. Trang CH

158 Nguyễn Kim Thoa CH K18B 0905479896 nguyenkimthoa.quynhon@gmail.com C. Trang CH

159 Trần Quang Hiếu CH K19A
Chi cục thuế huyện Vĩnh 

Thạnh
Phó chi cục trưởng 0974985346 C. Yến CH

160 Hồ Thị Minh Tân CH K19B
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình 

Định
Chuyên viên 0935.091.168 minhtanbhxhh@gmail.com C. Yến CH
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